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1 TJ0055J Công ty CPĐT phát triển công thương Miền Trung Xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 1 64 323.822.486

2 QZ0001H Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp và Dịch vụ Chúc A Xã Hương Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh 28 6 317.707.500

3 TG0131G Công ty CP xây dựng và thương mại dịch vụ 38 xã Gia Hanh, tỉnh Hà Tĩnh 10 19 314.707.007

4 TF0255F Công ty TNHH may xuất khẩu Thiện Diện Thôn Hương Mỹ, Xã Tiên Điền, Tỉnh Hà Tĩnh 2 9 215.101.175

5 TI0283I Công ty CP XD & TM Phú Vinh Tổ 9 -  Xã Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 2 49 183.660.560

6 TB0054B Công ty CP đầu tư thương mại Hồng Lam Phường Bắc Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 2 28 170.909.217

7 TI0168I Công ty tư vấn và xây dựng Thái Hà 30 Nguyễn Thiếp, Xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 2 55 165.499.248

8 TA0361A Công ty CP Đầu tư XD & TM Việt Nam 1 Phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh 14 6 130.384.328

9 TB0042B Công ty CP Xây dựng & Thương mại Khải Hoàn Phường Bắc Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 4 26 115.269.256

10 TA0239A Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Vinaxim Số 12, ngõ 121, ngách 8, đường Vũ Quang,phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 9 7 110.588.097

11 TI0023I Công ty CP Tư vấn và xây lắp Hoà Bình Thôn Phú Sơn, Xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh 2 37 91.714.894

12 TA0296A Công ty CP Tư vấn và Xây Dựng 888 Số 305, đường Hà Huy Tập, Phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 17 5 89.055.886

13 TA0137A Công ty CP Tập đoàn 315 Phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh 8 6 84.749.453

14 TA0706A Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Bảo Phát Số 350 Trần Phú, Phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh 14 5 82.680.291

15 TA1056A Công ty TNHH Tư vấn Du học Mire số 155A, Đường Nguyễn Huy Tự, Phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 4 15 81.450.589
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16 TG0101G Công ty TNHH đầu tư Thương mại Tổng hợp Hiếu Ngọc Xã Đồng Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 6 10 71.455.734

17 TB0189B Công ty TNHH Hoàng Khôi T&T Phường Nam  Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 1 30 62.411.122

18 TH0030H Công Ty Cổ phần xây dựng Sông Ba Khối 1, Xã Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 11 3 59.567.087

19 TG0126G Công ty TNHH MTV Hoàng Cường An Xã Đồng Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 6 9 54.282.271

20 TA0940A Công ty TNHH đầu tư xây dựng HDT Số 09, ngõ 95, đường 26/3, Phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 11 5 49.890.501

21 TA0374A Công ty TNHH Thanh Tiến Xóm Thượng, phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh 5 5 44.261.503

22 TM0847M Công ty TNHH New Century Việt Nam TDP Lê Lợi, Phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 5 6 43.451.228

23 TM0374M Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Pháp Viện Phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh 8 5 39.165.102

24 TH0115H Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Ngần X7, Xã Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 10 3 37.767.963

25 TA0603A Công ty CP tư vấn xây dựng Nhất Thống Số 37, đường 26/3, Phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 2 7 37.277.038

26 TM0839M Công ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Minh Hằng Tân Phúc Thành 2, Phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh 2 9 36.943.323

27 TA0146Z Công ty TNHH dịch vụ thương mại xây dựng Nguyễn Gia Số 258, đường Hà Huy Tập, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 7 7 35.488.999

28 TM0531M Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng và Thương Mại CMG Nhà ông Nguyễn Văn Lài, TDP Tây Trinh, Phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh 1 9 35.160.172

29 TA0955A Công ty TNHH thương mại tổng hợp Sơn Dung Số 23, đường Lâm Phước Thọ,Phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 2 13 35.066.108

30 TA0382A Công ty CP Đầu Tư XD & TM Nam Đại á Số 31, ngõ 1, đường Đồng Quế, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 5 6 31.230.984

31 TA0461Z Công ty CP Xăng Dầu và Dầu Khí Thăng Long Số 34, ngách 02/10, đường Lê Thiệu Huy, phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh 4 6 30.288.986

32 TH0037H Công ty TNHH Thương mại Đức Tài Xã Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 8 3 30.251.246

33 TA0428Z Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Quảng Phát HT Số 51a, đường Lê Duy Điếm, phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh 3 6 29.731.884
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34 TG0029G Công ty CP tư vấn Xây dựng và Thương mại 268 xã Gia Hanh, tỉnh Hà Tĩnh 4 6 28.760.253

35 TH0032H Công ty TNHH Hoài Linh TDP16, Xã Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 4 6 28.760.051

36 TK0135K Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển và Xây Dựng Phương Anh xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 1 9 28.013.236

37 TJ0257J Công ty cổ phần gạch ngói Cầu Họ xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh 3 5 25.787.821

38 TJ0287J Công ty TNHH xây dựng & thương mại Hoàng Đăng xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh 2 3 22.522.431

39 TM0989M Công ty TNHH MTV Ba Miền Đường Lê Thái Tổ, Phường Vũng Áng,tỉnh Hà Tĩnh 1 9 16.112.754

40 TG0231G CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN HỒNG PHÚC Thôn Trung Xá, xã Xuân Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 1 12 15.073.910
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